
Nam Nữ GDPT CM LLCT

1 Nguyễn Đình Dần 7/6/1988 Kinh
Quảng 

Bình
12/12 ĐH TC BT Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ nguyendanqb@gmail.com 0961222338

2 Trần Văn Đông 2/10/1991 Kinh Ninh Bình 12/12 ĐHSP BT Đoàn Trường THPT Đăk Ơ tranvandong.pci.@gmail.com 0385885123

3 Phan Văn Hải 1983 Kinh Nghệ An 12/12 ĐHSP TC BT Đoàn Trường THPT Ngô Quyền phanvanhaibunho@gmail.com 0978105939

4 Dư Thị Thanh Xuân Kinh Bình Phước 12/12 ThS SC P. BT Đoàn Trường THPT TX Bình Long xudu248@gmail.com 0972751701

5 Lê Văn Hùng 2/9/1982 Kinh Hà Tĩnh 12/12 ĐH Giáo viên Trường THPT Thống Nhất lehungpcthpt@gmail.com 0386429013

6 Bùi Phú Lâm 7/13/1987 Kinh Lâm Đồng 12/12 ĐH BT Đoàn Trường THCS&THPT Đăng Hà lamdv1987@gmail.com 0827611292

7 Phan Thị Hoà Thu 06/9/1988 Kinh Đắk Lắk 12/12 ĐH SC Giáo viên Trường THPT Lộc Hiệp thuphan091988@gmail.com 0842678669

8 Nguyễn Thị Hồng Thanh 10/10/1982 Kinh Hòa Bình 12/12 ĐH Giáo viên
Trường PT DTNT THPT Bình 

Phước
hongthanh117@gmail.com 0918072999 Lớp phó

9 Hoàng Giang 2/24/1979 Kinh Đắk Lắk 12/12 ĐH SC Giáo viên Trường THPT Hùng Vương giangcqt@gmail.com 0908219147 Lớp phó

10 Lục Văn Quyết 27/02/1990 Nùng
Thái 

Nguyên
12/12 ĐHSP SC BT Đoàn

Trường PT DTNT THCS&THPT 

Điểu Ong
hoasinhk15.kh@gmail.com 0865808090

11 Nguyễn Đình Từ Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐHSP SC P. BT Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn nguyendinhtu1988lqd@gmail.com 0964887239

12 Lê Thị Thanh Nhàn 08/02/1988 Kinh Bình Phước 12/12
Đại 

học
SC Không Trường THPT chuyên Quang Trung nhancqt@gmail.com 0399754253

13 Hồ Đắc Thao 1/27/1984 Kinh Thanh Hóa 12 Ths SC Tổ phó Trường THPT Chu Văn An hodthao@thptchuvananbp.edu.vn 0976940764

14 Tô Văn Hóa 6/2/1989 Kinh Hà Tĩnh 12/12 ĐH SC Giáo viên Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu Tohoa89@gmail.com 0983774975

15 Nguyễn Bình Khánh Hải 11/19/1991 Kinh Quảng Trị 12/12
Đại 

học
SC BT Đoàn Trường THPT chuyên Bình Long khanhhaitdtt@gmail.com 0.09162938

16 Hoàng Bích Ngọc 23/01/1983 Kinh Bình Phước  12/12
Đại 

học
SC BT Đoàn Trường THPT Phú Riềng huynhnguyen010385@gmai.com 0983803113

17 Bùi Thị Thanh Hậu 4/26/1982 Kinh Bình Phước 12 ĐHSP SC Giáo viên Trường THPT Lộc Ninh buithithanhhau@gmail.com 0975431221

18 Nguyễn Mạnh Cường 20/5/1979 Kinh Vĩnh Phúc 12/12 ĐH TC CTCĐ, TT Trường THCS&THPT Đồng Tiến hacuong08@gmail.com 914950879

19 Ngô Văn Dũng 17/8/1989 Kinh
Thừa Thiên 

Huế
12/12 ĐH Bí thư Đoàn

Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
ngodungk34@gmail.com 0368933215

20 Đàm Thị Ánh Vân 4/17/1992 Kinh Bình Phước 12/12 ĐHSP SC Giáo viên
Trường PT DTNT THCS&THPT Bù 

Gia Mập
Damanhvan92@gmail.com 0933251345

21 Võ Hồng Định 04/10/1995 Kinh Bình Phước 12/12 ĐHSP SC BT Đoàn Trường THCS&THPT Đắk Mai vohongdinh1995@gmail.com 0339202641

22 Nguyễn Văn Hòa 1983 Kinh Thái Bình 12/12 ĐHSP TC Bí thư Đoàn Trung tâm  GDTX tỉnh Bình Phước nguyenvanhoagdtx@gmail.com 0967188855

23 Đinh Thị Kim Huệ 21/11/1992 Kinh Bình Phước 12/12 ĐH SC P. BT Đoàn Trường THPT Nguyễn Du dinhthikimhuendbp@gmail.com 0971815657

24 Trần Tiến Hiệp 24/3/1987 Kinh Huế 12/12 ĐH TC BT Đoàn Trường THPT Đồng Xoài tienhiep240387@gmail.com 0978447263

25 Huỳnh Thị Kim Ngọc X Kinh Sông Bé 12/12
Cử 

nhân
SC Giáo viên Trường THPT Đồng Phú huynhthikimngoc92@gmail.com 0948737732

26 Phạm Văn Quyền 22/7/1990 Kinh Thái Bình 12/12 ĐH SC BTĐ Trường THPT Lộc Thái thaihue76213@gmail.com 0989704684

Ghi chú

Cử cán bộ, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho viên chức làm công tác tư vấn cho học sinh phổ thông năm 2022

(Đính kèm Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày       /11/2022 của Sở GD&ĐT)
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27 Võ Văn Thuyết 5/9/1971 Kinh Nghệ An 12/12 ĐH TC
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh vovanthuyet71@gmail.com 907540877

Lớp 

trưởng

28 Trần Thị Thủy 9/7/1992 Kinh Thái Bình 12/12 ĐH SC Giáo viên Trường THPT Trần Phú tranthithuyspsu@gmail.com 356918577

29 Trương Tuấn Anh 7/3/1992 Kinh
Quảng 

Bình
12/12 SC

P. Bí thư 

Đoàn
Trường THPT Chơn Thành truong.anh007@gmail.com 0985529058

30 Hồ Thị Nga 1/1/1982 Kinh Nghệ An 12/12 CN PTT Trường THPT Nguyễn Khuyến ngaminhphuocbp@gmail.com 0385938582

31 Phan Văn Kiên 20/9/1991 Kinh Hà Tĩnh 12/13
Cử 

nhân 

P. Bí thư 

Đoàn

Trường THCS&THPT Lương Thế 

Vinh
bossmu91@gmail.com 0849199599

32 Phan Văn Hồng 2/10/1987 Kinh Hà Tĩnh 12/12 ĐH SC BT Đoàn Trường THPT Bù Đăng 4everphanhong@gmail.com 0961222338

33 Lê Anh Xuân 4/12/1984 Kinh Nghệ An 12/12 ĐH TC BT Đoàn Trường THPT Thanh Hòa leanhxuan120484@gmail.com 393808089

34 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/3/1989 Kinh Binh Phước 12/12 ĐH SC Giáo viên Trường THPT Phước  Binh nguyenthuylinh31189@gmail.com 963984927

35 Nội Quốc Hưng 10/15/1985 Tày Cao Bằng 12/12.
ĐHSP 

Tin
Sơ cấp BT Đoàn Trường THPT TX Phước Long nqhung@thptphuoclong.edu.vn

0.913356900

.

36 Lê Hoài Nam 31/10/1993 Kinh Bình Phước 12/12
Thạc 

sỹ

P. Bí thư 

Đoàn
Trường THCS&THPT Tân Tiến heronam3110@gmail.com 0912608090

37 Phạm Văn Tín
08/07/1990

kinh Bình Phước 12/12
Cử 

nhân 
sơ cấp Giáo viên Trường THPT Đa Kia ptdakia.tin@gmail.com

0369501094

38 Lê Văn Trung 20/10/1977 Kinh Hà Tĩnh 12/12 ĐHSP TC Giáo viên
Trường THCS Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú
trung@dongphu.edu.vn 0918770037

39 Chu Văn Soạn 10/7/1981 Kinh Hà Tĩnh 12/12 ĐHSP TC Giáo viên
Trường PT DTNT THCS Đồng Phú, 

huyện Đồng Phú 
chusoan1981@gmail.com 0985991278

40 Nguyễn Thị Thuận 09/11/1981 Kinh Thái Bình 12/12 ĐH TC Tổ trưởng
Trường THCS Tân Phú, huyện 

Đồng Phú 
thuantanphu77@gmail.com 0974183025

41 Nguyễn Thị Thùy Linh 5/22/1987 Kinh Cần Thơ 12/12 ĐH TC
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Lộc Thịnh, 

huyện Lộc Ninh
ntthuylinh0512@gmail.com 0384051402

42 Nhữ Thị Liêm 11/14/1983 Kinh Hưng Yên 12/12 ĐH TC
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Lộc Thạnh, 

huyện Lộc Ninh
liemkhanh09@gmail.com 0943795328

43 Nguyễn Tá Tuấn 3/13/1991 Kinh Hà Nội 12/12 ĐH SC TPT Đội  
Trường THCS An Lộc B, thị xã 

Bình Long
thienlong130391@gmail.com 0937893378

44 Phạm Sơn Long 12/10/1985 Kinh DakLak 12/12 ĐHSP Giáo viên
Trường THCS Thanh Lương, thị xã 

Bình Long
fcgialong@gmail.com 0973626343

45 Đỗ Thị Huế 1983 Kinh Thái Bình 12/12 ĐHSP SC Giáo viên
Trường THCS An Lộc, thị xã Bình 

Long
honghuemythuat@gmail.com 0973907687

46 Diệp Đại Văn 25/01/1987 Kinh TT Huế 12/12 ĐH TPT Đội
Trường THCS Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp
vandd2501@gmail.com 0396244899

47 Nguyễn Phương Nam 29/03/1987 Kinh Bình Phước 12/12 ĐHSP SC TPT Đội
Trường THCS Bù Đốp, huyện Bù 

Đốp
namvan2019@gmail.com 0349552462

48 Nguyễn Thị Lâm 30/12/1983 Kinh Nghệ An 12/12 CĐSP SC Giáo viên
Trường THCS Đồng Nơ, huyện Hớn 

Quản
lamdn30121983@gmail.com 0384887347

49 Phùng Thị Thảo 05/11/1990 Tày Bắc Kạn 12/12 CĐSP Giáo viên
Trường THCS Tân Khai, huyện Hớn 

Quản
minhthuhongthanhthao@gmail.com 0985284713

50 Nguyễn Đức Thắng 11/29/1978 Kinh Hải Phòng 12/12 CĐSP TC
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Thanh Bình, 

huyện Hớn Quản
thangvn78@gmail.com 0814557179 Lớp phó

51 Cao Ngọc Tú 10/6/1989 Kinh Bình Phước 12/12 ĐHSP SC CTCĐ
Trường TH&THCS Phước An, 

huyện Hớn Quản
caongoctu.phuoccan@gmail.com 0978084994

52 Huỳnh Hữu Tuyển 25/11/1983 Kinh Sóc Trăng 12/12 ĐH SC TPT Đội
Trường TH&THCS Minh Tâm, 

huyện Hớn Quản
anhtuyen.binhlong@gmail.com 0948793444
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53 Lê Hữu Thọ 21/12/1979 Kinh Hà Tĩnh 12/12 CĐSP SC TPT Đội
Trường THCS Đăk Ơ, huyện Bù Gia 

Mập
lehuutho2112@gmail.com 983719397

54 Nguyễn Đình Dương 1989 Kinh Bình Phước 12/12 ĐHSP SC Giáo viên
Trường THCS Phước Minh, huyện 

Bù Gia Mập
dinhduong.pm88@gmail.com 988778514

55 Nguyễn Thị Thúy Vân 03/10/1983 Kinh Bình Phước 12/12 ĐH SC TPT Đội  
Trường THCS Tân Thành, thành 

phố Đồng Xoài
thuyvanthcstanthanh@gmail.com 0915738339

56 Hoàng Mỹ Thuận 10/10/1978 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐH SC TPT Đội
Trường THCS Tân Xuân, thành phố 

Đồng Xoài
hoangthuan1978@gmail.com 0919010793

57 Vũ Tiến Cường 20/05/1988 Kinh Bình Phước 12/12 ĐH SC TPT Đội
Trường THCS Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài
tiencuongthcs2019@gmail.com 0943936562

58 Vũ Thị Hảo 9/17/1983 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐH SC Giáo viên
Trường THCS Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng
vuhaopgd1709@gmail.com 0978809496

59 Nguyễn Thị Nga 4/9/1984 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐH Giáo viên
Trường THCS Phan Bội Châu, 

huyện Bù Đăng
nguyenthinga278306@gmail.com 0978278306

60 Trương Thị Loan 3/25/1985 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐH SC TPT Đội  
Trường THCS Chu Văn An, huyện 

Bù Đăng
minhmeocva1@gmail.com 0986482407

61 Nguyễn Hữu Thống 12/6/1984 Kinh Quảng Nam 12/12 ĐH TPT Đội
Trường TH&THCS Lương Thế 

Vinh, huyện Chơn Thành
thongltv817@gmail.com 0981880004

62 Nguyễn Thùy Đoan Nhật 9/10/1983 Kinh Bình Phước 12/12 ĐH TC TPT Đội
Trường TH&THCS Lê Văn Tám, 

huyện Chơn Thành
doannhatnguyen79@gmal.com 0988341779

63 Nguyễn Thị Thu Dung 24/08/1984 Kinh Hà Tỉnh 12/12 ĐH SC Giáo viên
Trường TH&THCS Bình Sơn, 

huyện Phú Riềng

dung.nguyenthiminhkhai@gmail.co

m
0948710391

64 Hàn Văn Trung 18/01/1980 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐH SC Giáo viên
Trường THCS Long Bình, huyện 

Phú Riềng
trunghoanguyen7811@gmail.com 0912872246

65 Nguyễn Khánh Cường 15/08/1985 Kinh Quảng Trị 12/12 ĐH SC Giáo viên
Trường THCS Long Bình, huyện 

Phú Riềng
heoconkhanhlinh07@gmail.com 0858192939

66 Đoàn Thị Hạnh 6/5/1982 Kinh Thanh Hóa 12/12 ĐH SC Giáo viên
Trường TH&THCS Phú Trung, 

huyện Phú Riềng
doanhanhtqt@gmail.com 0326057350

67 Dương Thị Hương Trà 28/12/1980 Kinh Hải Phòng 12/12 ĐH TC Giáo viên
Trường Tiểu học Long Hưng, huyện 

Phú Riềng
huongtralonghung@gmail.com 0988728379

68 Lý Thị Chanh x Nùng Đồng Nai 12/12 ĐH Giáo viên
Trường THCS Thác Mơ, thị xã 

Phước Long
nhatchanh2307@gmail.com 0972783131

69 Nguyễn Hoàng Sơn x Kinh Sông Bé 12/12 ĐH SC Giáo viên
Trường THCS Phước Bình, thị xã 

Phước Long
sonanh322013@gmail.com 0983155740

70 Phạm Văn Tình 1/1/1991 Kinh Nghệ An 12/12 ĐH Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thị 

xã Phước Long
phamvantinhrocket@gmail.com 0978548379
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